
PHỤ LỤC II 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÝ TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; VIÊN CHỨC QUẢN LÝ TẠI ĐƠN VỊ 

SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; CHỦ TỊCH CÁC HỘI DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 

GIAO NHIỆM VỤ CẤP TỈNH VÀ CHỦ TỊCH   

UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số 32-TB/ĐU ngày 18 tháng 12 năm 2025  

của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

A. SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH 

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp; 

2. Ông Trịnh Văn Ngọc, Giám đốc Sở Nội vụ; 

3. Ông Lê Thành Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

4. Ông Đinh Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

5. Ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

6. Ông Trần Công Thành, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

7. Ông Hồ Đức Đàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

8. Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế; 

9. Ông Dương Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

10. Ông Phạm Văn Tình, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; 

11. Ông Lê Toàn Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

12. Ông Nguyễn Ngọc Lê Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

13. Dương Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

14. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính; 

2. Ông Thái Phúc Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ; 

3. Ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công Thương; 

4. Ông Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

5. Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế; 

6. Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Sở Xây dựng; 

7. Ông Trần Việt Hà, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

8. Ông Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

9. Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

10. Ông Lê Anh Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh; 

11. Ông Mai Trường Sinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

12. Ông Cù Huy Cẩm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 
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13. Ông Bùi Quang Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

14. Ông Đinh Hữu Công, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

15. Ông Dương Kim Nga, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

16. Ông Bùi Phong An, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

17. Ông Bùi Khắc Bằng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

18. Ông Lê Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

19. Ông Trần Quốc Đạt, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

20. Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

21. Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

22. Ông Đặng Trần Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

23. Ông Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính. 

24. Ông Lê Chánh Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế; 

25. Ông Mai Lê Thuộc, Phó Giám đốc Sở Y tế; 

26. Ông Lê Xuân Từ, Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

27. Ông Võ Tá Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

28. Ông Trần Xuân Lương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

29. Ông Võ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

30. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

31. Ông Trần Đình Nghị, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

32. Ông Kiều Ngọc Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

33. Ông Trịnh Công Minh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

34. Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

35. Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

36. Ông Trần Hữu Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

37. Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

38. Ông Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

39. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

40. Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

41. Ông Phan Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

42. Ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

43. Bà Ngô Thị Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. 

B. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND TỈNH
1
 

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. Ông Cao Xuân Phú, Phó Hiệu trưởng (phụ trách) Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Việt - Đức Hà Tĩnh; 

                                           
1
 Riêng đối với viên chức quản lý của các Trường Đại học, Cao đẳng: kết quả đánh giá, xếp loại tại 

phụ lục này là kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2024 - 2025. 
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2. Ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh. 

3. Ông Trần Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh; 

4. Ông Nguyễn Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1. Bà Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du; 

2. Ông Nguyễn Duy Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh; 

3. Ông Thân Viết Văn, Giám đốc Trung tâm Trung tân Phát triển quỹ đất tỉnh; 

4. Bà Nguyễn Thị Ánh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; 

5. Ông Đặng Sỹ Hiệp, Phó Trưởng (phụ trách) Ban Quản lý khu vực mỏ sắt 

Thạch Khê; 

6. Ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh; 

7. Ông Trần Chiến Thắng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh; 

8. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu 

vực Khu kinh tế tỉnh; 

9. Ông Đoàn Hoài Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh; 

10. Ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - 

Đức Hà Tĩnh; 

11. Bà Lê Thị Cần, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du; 

12. Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh; 

13. Ông Lê Việt Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh; 

14. Ông Nguyễn Trịnh Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; 

15. Ông Nguyễn Văn Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh; 

16. Ông Ngô Đức Quy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh; 

17. Ông Hồ Xuân Nhật, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu 

vực Khu kinh tế tỉnh; 

18. Ông Nguyễn Mạnh Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực Khu kinh tế tỉnh; 

19. Ông Phạm Quang Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực Khu kinh tế tỉnh; 

20. Bà Trần Thị Ái Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh; 
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21. Bà Hồ Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh. 

 

C. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ 

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. Ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang; 

2. Ông Tôn Đức Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; 

3. Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật Hà Tĩnh; 

4. Bà Nguyễn Thị Diện, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1. Nguyễn Cao Sâm, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai; 

2. Ông Lê Công Đức, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh; 

3. Ông Nguyễn Đức Quảng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh; 

4. Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh; 

5. Bà Bùi Thị Mai Hương, Quyền Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền; 

6. Ông Hoàng Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; 

7. Ông Lê Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

8. Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 

 

D. CHỦ TỊCH CÁC HỘI DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ 

CẤP TỈNH  

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. Bà Lê Thị Mai Hoa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

2. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi 

tỉnh. 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1. Ông Nguyễn Khoa Văn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh; 

2. Ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; 

3. Ông Bùi Huy Cường, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

4. Ông Dương Đăng Hiền, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh; 

5. Ông Lê Viết Hồng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; 

6. Ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh; 

7. Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 

8. Ông Nguyễn Minh Nguyên, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

tỉnh; 

9. Ông Hà Huy Thông, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh; 

10. Ông Lê Văn Liêm, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; 

11. Ông Trần Nam Phong, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh; 

12. Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. 
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E. UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG 

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. Ông Tôn Quang ngọc, Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh; 

2. Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Sông Trí; 

3. Ông Lê Tài Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân; 

4. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường Vũng Áng; 

5. Ông Trần Mạnh Sơn, Chủ tịch UBND xã Can Lộc; 

6. Ông Nguyễn Đình Diệu, Chủ tịch UBND phường Trần Phú; 

7. Ông Nguyễn Phùng Lưu, Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên; 

8. Bà Dương Thị Vân Anh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh; 

9. Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND phường Thành Sen; 

10. Ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Quang; 

11. Ông Nguyễn Hồng Cương, Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn; 

12. Ông Tô Thái Hòa, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập; 

13. Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang. 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1. Ông Dương Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu; 

2. Ông Đặng Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình; 

3. Ông Trần Xuân Đức, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh; 

4. Ông Phan Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến; 

5. Ông Trần Quang Đông, Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân; 

6. Ông Nguyễn Văn Huyên, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến; 

7. Ông Trần Đình Việt, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc; 

8. Ông Phạm Anh Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1; 

9. Ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm; 

10. Ông Đặng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân; 

11. Ông Lê Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng; 

12. Ông Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc; 

13. Ông Lê Anh Ngọc, Chủ tịch UBND Tùng Lộc; 

14. Ông Lê Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Hương Bình; 

15. Ông Lê Hữu Đồng, Chủ tịch UBND xã Hương Đô; 

16. Ông Trần Viết Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung; 

17. Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh; 

18. Ông Phạm Ngọc Tạo, Chủ tịch UBND xã Mai Hoa; 

19. Ông Nguyễn Anh Ngọc, UBND xã Kỳ Lạc; 

20. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch  UBND xã Thượng Đức; 

21. Ông Bùi Ngọc Nhật, Chủ tịch UBND xã Đức Thọ; 
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22. Bà Đặng Thúy Anh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang; 

23. Ông Trần Bá Toàn, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh; 

24. Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Trường Lưu; 

25. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng; 

26. Ông Võ Tá Cương, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa; 

27. Ông Phạm Hoài An, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây; 

28. Ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khê; 

29. Ông Nguyễn Duy Cường, Chủ tịch UBND xã Gia Hanh; 

30. Ông Bùi Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân; 

31. Ông Nguyễn Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Thạch Hà; 

32. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm; 

33. Ông Hoàng Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc; 

34. Ông Phan Văn Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Tiên Điền; 

35. Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn; 

36. Ông Phan Trọng Bình, Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên; 

37. Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng; 

38. Ông Hồ Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn; 

39. Ông Hoàng Xuân Tần, Chủ tịch UBND xã Hà Linh; 

40. Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải; 

41. Ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố; 

42. Ông Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Minh; 

43. Ông Phan Quang Cương, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa; 

44. Bà Phan Hồng Yến, Chủ tịch UBND xã Vũ Quang; 

45. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Đông Kinh; 

46. Ông Dương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch; 

47. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ; 

48. Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà; 

49. Ông Trần Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Kim Hoa; 

50. Ông Trần Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2; 

51. Ông Bùi Chiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc; 

52. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ; 

53. Võ Tá Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc; 

54. Nguyễn Văn An, UBND xã Mai Phụ; 

55. Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Hương Khê; 

56. Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng./. 
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